
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Địa lí – lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút 
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Câu 1: Nhóm nước đang phát triển có
A. thu nhập bình quân đầu người cao.	B. tỉ trọng của dịch vụ trong GDP cao.
C. chỉ số phát triển con người còn thấp.	D. tỉ trọng của nông nghiệp rất nhỏ bé.
Câu 2: Để nâng cao trình độ phát triển kinh tế, các nước đang phát triển hiện nay tập trung đẩy mạnh
A. công nghiệp hóa.	B. đô thị hóa.	C. xuất khẩu.	D. dịch vụ.
Câu 3: Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển hiện nay là
A. tăng cường lực lượng lao động.	B. thu hút đầu tư nước ngoài.
C. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.	D. tập trung khai thác tài nguyên.
Câu 4: Toàn cầu hóa kinh tế là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về
A. sản xuất, thương mại, tài chính.	B. thương mại, tài chính, giáo dục.
C. tài chính, giáo dục và chính trị.	D. giáo dục, chính trị và sản xuất.
Câu 5: Biểu hiện của Thương mại Thế giới phát triển mạnh là
A. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu mở rộng toàn thế giới.
B. đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ.
C. vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày càng rất lớn.
D. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rất rộng.
Câu 6: Thiên nhiên dãy An-đét có nhiều thuận lợi để phát triển
A. khai khoáng, nuôi hải sản, thủy điện, du lịch. 
B. khai khoáng, thủy điện, trồng trọt và du lịch.
C. khai khoáng, đánh bắt cá, chăn nuôi, du lịch.       
D. khai khoáng, thủy điện, chăn nuôi và du lịch.
Câu 7: Hệ quả tiêu cực của toàn cầu hóa là
A. tăng cường sự hợp tác quốc tế nhiều mặt.	B. đẩy nhanh đầu tư, làm sản xuất phát triển.
C. gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo.	 D. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Câu 8: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới thường được thành lập bởi các quốc gia có
A. chung mục tiêu và lợi ích phát triển.	B. sự phát triển kinh tế - xã hội đồng đều.
C. tổng thu nhập quốc gia tương tự nhau.	D. lịch sử phát triển đất nước giống nhau.
Câu 9: Mục đích của EU là
A. cùng nhau thúc đẩy phát triển sự thống nhất châu Âu.
B. ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo.
C. cùng nhau hạn chế các dòng nhập cư trái phép xảy ra.
D. bảo vệ an ninh, phòng chống nguy cơ biến đổi khí hậu.
Câu 10: Tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống xã hội thế giới là
A. làm suy giảm GDP của hầu hết các nước.	
B. làm đình trệ tăng trưởng sản xuất thế giới.
C. làm tăng tỉ lệ thất nghiệp khắp toàn cầu.	
D. làm ngành du lịch bị suy giảm trầm trọng.
Câu 11: Toàn cầu hóa kinh tế là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về
A. sản xuất, thương mại, tài chính.	B. thương mại, tài chính, giáo dục.
C. tài chính, giáo dục và chính trị.	D. giáo dục, chính trị và sản xuất.
Câu 12: Mỹ Latinh là khu vực có tỉ lệ dân thành thị
A. rất cao và tăng nhanh.	B. rất cao và tăng chậm.
C. khá cao và tăng chậm.	D. nhỏ và gia tăng nhanh.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
1. Hãy nêu các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế. 
2. Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm đô thị hóa đối với phát triển kinh tế của khu vực Mỹ La tinh.
Câu 2: (4 điểm) Cho bảng số liệu: 
GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ La tinh, năm 2019 (Đơn vị: tỉ USD)
	Quốc gia
	Bra-xin
	Pê ru
	Mê-hi-cô
	Ha mai ca
	Ac-hen-ti-na

	GDP
	2015,5
	201,0
	1030,8
	14,3
	626,3

	Tổng nợ
	543,0
	67,6
	441,6
	14,7
	236,5


(Nguồn: Tài liệu cập nhật một số thông tin, số liệu SGK môn Địa lí, NXB Giáo dục, năm 2020)
a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP của các nước Mĩ La tinh.
b. Nhận xét về tình hình nợ nước ngoài của một số nước ở Mĩ Latinh.
------------------Hết------------------
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	A


II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế. Đặc điểm đô thị hóa và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội
	3,0

	
	*Các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế:
- Các dòng hàng hóa dịch vụ, vốn lao động và tri thức được tự do di chuyển.
- Các giao dịch quốc tế về thương mại, đầu tư và tài chính tăng nhanh.
- Hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế toàn cầu.
- Các công ty đa quóc gia có vai trò quan trọng.
- Các tiêu chuẩn toàn cầu được áp dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình sản xuất kinh doanh.
	1,5


	
	*Ảnh hưởng của đô thị hóa đối với phát triển kinh tế- xã hội của khu vực Mỹ Latinh.
· Quá trình đô thị hóa gắn liền với quá trình nhập cư và lịch sử khai thác lãnh thổ.
· Tỉ lệ dân đô thị tương đối cao ( 80%- 2020). Một số nước có tỉ lệ dân đô thị trên 90%
· Tập trung nhiều đô thị đông dân bậc nhất thế giới
*Thuận lợi: Thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, dịch vụ, lan tỏa lối sống đô thị
*Khó khăn: Thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội...
	1,5

	2
	a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP của các nước Mĩ La tinh
- Tính tỉ lệ nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh
- Vẽ biểu đồ cột.
- Yêu cầu: vẽ chính xác, có tên biểu đồ, bảng chú giải…
	3,0
1,0
2,0

	
	b. Nhận xét
- Nợ nước ngoài rất lớn (DC)
	1,0

	Tổng 
	
	10,0
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